	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NHÀ BÈ
TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH

           
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Nhà Bè, ngày   9   tháng  9  năm 2019


BÁO CÁO 

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019-2020

TẠI TRƯỜNG
	STT
	Nội dung thu
	Theo VB 2130/UBND
	Ngoài VB 2130/UBND
	Ghi chú

	1
	Thu học phí
	
	Không
	

	1.1
	Học phí/hs/tháng ( Nhà trẻ)
	120.000đ
	
	

	1.2
	Học phí/hs/tháng ( Mẫu giáo)
	100.000đ
	
	

	2
	Thu hộ, chi hộ
	
	Không
	

	2.1
	Bảo hiểm tai nạn học sinh/năm
	20.000đ
	
	

	2.2
	Học phẩm- học cụ
	150.000đ
	
	

	2.3
	Tiền ăn 1 ngày/hs ( ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, sữa, yaourt)
	35.000đ
	
	

	2.4
	Nước uống/tháng/hs
	15.000đ
	
	

	3
	Các khoản thu khác
	
	
	

	3.1
	Thu theo thỏa thuận ( Phần bắt buộc)
	
	Không
	

	3.1.1
	Tiền tổ chức phục vụ bán trú/tháng/hs
	130.000đ
	
	

	3.1.2
	Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng/tháng/hs
	100.000đ
	
	

	3.1.3
	Tiền vệ sinh lớp bán trú/tháng/hs
	20.000đ
	
	

	3.1.4
	Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú/năm/hs: ( Khăn, bàn chải, kem đánh răng, chiếu, khay đựng thức ăn, nồi, muỗng)

Trường thu nhận trẻ có lớp nhà trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi
Trẻ từ 19 tháng đến 5 tuổi 
	300.000đ
160.000đ
	
	

	3.2
	Thu theo thỏa thuận( Phần không bắt buộc)
	
	Không
	

	3.2.1
	Tiền học các lớp năng khiếu ( vẽ, nhịp điệu)( 2 tiết/tuần); 
	50.000đ
	
	

	3.2.2
	Tiền học tiếng Anh với người bản xứ ( 2 tiết/ tuần)
	250.000đ
	
	

	3.2.3
	Tiền tổ chức dạy chương trình thể dục thể thao 10 phối hợp/tháng/hs ( 2 tiết/tuần)
	218.000đ
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